
 
 

 
Analysts who prepared this report are registered as research analysts in Vietnam but not in any other jurisdiction, including the U.S.  
PLEASE SEE ANALYST CERTIFICATIONS AND IMPORTANT DISCLOSURES & DISCLAIMERS AT THE END OF THIS REPORT. 

 
 
 
 
 

Thanh khoản bùng nổ 
 

 

Hoạt động giao dịch trong nước  

 

 

Trong tuần vừa qua, thanh khoản trên thị trường đánh dấu chuỗi sáu tuần 

tăng trưởng liên tiếp. Cụ thể, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 

363 nghìn tỷ đồng, tăng 6.4% so với tuần trước. Bên cạnh đó, thanh khoản 

tiếp tục gia tăng, diễn biến này cho thấy dòng tiền mới vẫn đang chảy mạnh 

vào thị trường, đóng góp cho xu hướng tăng hiện tại. 

Xét theo từng nhóm nhà đầu tư, hoạt động giao dịch ở nhóm cá nhân và tổ 

chức trong nước tiếp tục nối dài chuỗi đà tăng, với mức tăng lần lượt là 

25.8% và 13.9% so với tuần trước đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị tích lũy ròng  

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Lưu ý: Giá trị tích lũy tính từ tháng 1/23 

Hoạt động giao dịch tự doanh 

Nhóm tự doanh đảo chiều bán ròng, với giá trị ròng ở mức 425 tỷ đồng. Cụ 

thể, các mã bị rút vốn nhiều nhất, bao gồm VPB (-353 tỷ đồng), FRT (-219 

tỷ đồng), BSR (-177 tỷ đồng), VIB (-130 tỷ đồng) và EIB (-61 tỷ đồng). Ở 

hướng ngược lại, các mã thu hút lượng vốn vào phần lớn tập trung ở 

FUEKIV30 (+97 tỷ đồng), TCB (+90 tỷ đồng), VNM (+58 tỷ đồng), 

E1VFVN30 (+57 tỷ đồng) và TPB (+53 tỷ đồng).  

Hoạt động giao dịch khối ngoại 

Sau ba tuần mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã đảo chiều xu hướng, ghi nhận 

giá trị bán ròng lên đến 1.6 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, áp lực bán diễn ra 

chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC (-1.7 nghìn tỷ đồng), 

HPG (-890 tỷ đồng), FPT (-501 tỷ đồng), MSN (-408 tỷ đồng) và VHM (-296 

tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, dòng tiền chủ yếu đến từ HDB (+683 tỷ đồng), 

VPB (+660 tỷ đồng), SSI (+525 tỷ đồng), FRT (+370 tỷ đồng) và VNM (+351 

tỷ đồng).  

 

 

Bảng 1: Hoạt động giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

Nhóm nhà 
đầu tư 

Giá trị mua (nghìn tỷ đồng) Giá trị bán (nghìn tỷ đồng) Giá trị ròng (nghìn tỷ đồng) 

1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 

Cá nhân 
nước ngoài 

67.4  309.8  732.8  836.2  66.8  313.3  742.1  853.4  0.6  (3.6) (9.3) (17.2) 

Cá nhân 
trong nước 

76.1  277.3  612.4  1,604.2  75.7  284.4  612.8  1,563.7  0.5  (7.1) (0.4) 40.5  

Tổ chức 
ngước 
ngoài 

12.5  65.0  150.4  275.6  13.0  56.1  143.3  300.8  (0.5) 8.9  7.1  (25.2) 

Tổ chức 
trong nước 

3.3  16.3  29.1  32.5  3.9  14.5  26.6  30.5  (0.6) 1.8  2.6  1.9  

Tự doanh 4.1  18.0  41.9  85.2  4.7  17.9  44.3  91.4  (0.6) 0.1  (2.4) (6.2) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Hình 2. Diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư  Hình 3. Tỷ trọng giá trị giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 4. Giao dịch từ nhà đầu tư nước ngoại  Hình 5. Giao dịch tự doanh 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 6. Giao dịch từ nhà đầu tư cá nhân trong nước  Hình 7.  Giao dịch từ nhà đầu tư tổ chức trong nước 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn Bloomberg, Fiinpro X, KIS Research 
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Bảng 2. CP mua ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)    Bảng 3. CP bán ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VJC 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

30.7  1,931.8  (724.2) 1,207.6   GEX Công nghiệp 26.2  1,570.7  (2,100.7) (529.9) 

HPG Nguyên vật liệu 0.6  2,988.1  (2,552.1) 436.0   TCB Ngân hàng (2.9) 1,959.6  (2,361.3) (401.7) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

1.0  1,502.0  (1,274.1) 227.9   MBB Ngân hàng 4.6  1,526.6  (1,859.6) (333.0) 

PDR Tài chính 1.0  1,034.4  (822.2) 212.2   VNM Hàng Tiêu dùng 5.0  871.8  (1,189.6) (317.8) 

STB Ngân hàng (2.8) 1,397.6  (1,223.0) 174.6   VIB Ngân hàng 7.6  718.0  (926.5) (208.5) 

DBC Hàng Tiêu dùng 6.4  1,458.9  (1,317.1) 141.8   HDB Ngân hàng 15.8  1,913.6  (2,115.7) (202.1) 

VHM Tài chính (2.4) 864.8  (726.8) 138.0   VCG Công nghiệp 10.1  1,050.9  (1,180.7) (129.8) 

DXG Tài chính 2.3  1,104.0  (968.6) 135.4   VCI Tài chính 3.2  2,048.2  (2,155.6) (107.4) 

DIG Tài chính 6.1  1,602.0  (1,478.2) 123.8   ACB Ngân hàng 4.2  827.1  (931.3) (104.1) 

BSR Dầu khí 4.2  527.5  (404.4) 123.1   VSC Công nghiệp 27.9  2,228.6  (2,329.3) (100.7) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 4. CP mua ròng của tổ chức trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 5. CP bán ròng của tổ chức trong nước  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VJC 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

30.7  1,334.9  (828.1) 506.8   VPB Ngân hàng 12.6  2,643.3  (3,263.4) (620.1) 

HPG Nguyên vật liệu 0.6  2,750.5  (2,296.3) 454.1   SSI Tài chính 6.9  2,688.0  (3,216.7) (528.7) 

TCB Ngân hàng (2.9) 2,213.6  (1,812.6) 401.0   HDB Ngân hàng 15.8  2,075.6  (2,556.8) (481.1) 

GEX Công nghiệp 26.2  1,624.4  (1,224.6) 399.8   FRT Dịch vụ Tiêu dùng 3.7  207.8  (552.1) (344.3) 

MBB Ngân hàng 4.6  1,892.5  (1,558.5) 334.0   VND Tài chính 14.0  2,049.2  (2,249.7) (200.5) 

MSN Hàng Tiêu dùng (4.2) 1,506.7  (1,213.8) 292.9   DBC Hàng Tiêu dùng 6.4  996.2  (1,177.0) (180.7) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

1.0  1,519.9  (1,246.4) 273.4   DGC Nguyên vật liệu 2.5  640.1  (803.0) (162.8) 

VIB Ngân hàng 7.6  1,031.1  (820.7) 210.5   BSR Dầu khí 4.2  292.4  (430.9) (138.6) 

VIX Tài chính 27.6  3,007.2  (2,809.6) 197.6   VIC Tài chính (4.1) 859.6  (984.0) (124.4) 

VCB Ngân hàng 0.2  823.0  (646.8) 176.2   ANV Hàng Tiêu dùng 7.0  365.7  (477.6) (111.9) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 6. CP mua ròng của tổ chức nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 7. CP bán ròng của tổ chức nước ngoài  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPB Ngân hàng 12.6  1,095.9  (382.4) 713.4   VJC Dịch vụ Tiêu dùng 30.7  200.3  (1,960.3) (1,760.0) 

HDB Ngân hàng 15.8  926.1  (285.2) 640.9   HPG Nguyên vật liệu 0.6  277.9  (938.8) (660.9) 

SSI Tài chính 6.9  1,235.2  (739.2) 496.0   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

1.0  572.9  (1,052.3) (479.4) 

FRT 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

3.7  859.9  (464.2) 395.7   VHM Tài chính (2.4) 428.9  (744.4) (315.6) 

VNM Hàng Tiêu dùng 5.0  366.2  (176.0) 190.3   MSN Hàng Tiêu dùng (4.2) 192.0  (495.6) (303.6) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

0.6  632.4  (466.8) 165.6   VCB Ngân hàng 0.2  183.2  (438.7) (255.4) 

VIC Tài chính (4.1) 525.1  (406.6) 118.5   VHC Hàng Tiêu dùng 2.1  120.4  (310.8) (190.3) 

NVL Tài chính 0.9  322.8  (213.6) 109.2   PDR Tài chính 1.0  39.1  (175.8) (136.7) 

VRE Tài chính 0.2  160.5  (57.7) 102.8   SHB Ngân hàng 6.0  143.5  (258.0) (114.5) 

TPB Ngân hàng 3.3  112.2  (28.7) 83.6   STB Ngân hàng (2.8) 196.0  (287.3) (91.4) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Bảng 8. CP mua ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 9. CP bán ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VNM Hàng Tiêu dùng 5.0  188.9  (27.5) 161.3   HPG Nguyên vật liệu 0.6  196.3  (425.6) (229.3) 

GEX Công nghiệp 26.2  308.4  (174.6) 133.8   STB Ngân hàng (2.8) 31.9  (146.9) (115.1) 

VND Tài chính 14.0  148.4  (50.4) 98.0   VIX Tài chính 27.6  1.8  (113.6) (111.7) 

DGC Nguyên vật liệu 2.5  86.9  (29.0) 57.9   MSN Hàng Tiêu dùng (4.2) 8.2  (112.8) (104.6) 

DPM Nguyên vật liệu 7.7  103.8  (47.3) 56.5   DIG Tài chính 6.1  73.3  (174.6) (101.3) 

HSG Nguyên vật liệu 3.9  82.9  (27.3) 55.6   SHB Ngân hàng 6.0  143.7  (202.8) (59.2) 

VJC 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

30.7  79.3  (33.8) 45.6   VPB Ngân hàng 12.6  212.8  (266.2) (53.4) 

HHS Hàng Tiêu dùng 4.0  63.7  (20.8) 43.0   KDH Tài chính (1.0) 9.8  (55.9) (46.1) 

HDB Ngân hàng 15.8  105.2  (62.9) 42.3   HAG Hàng Tiêu dùng (5.4) 23.7  (69.4) (45.8) 

CTS Tài chính 31.9  56.2  (17.9) 38.3   HAH Công nghiệp 6.1  26.3  (71.9) (45.7) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 10. Top 10 CP mua ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 11. Top 10 CP bán ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành % Mua Bán Ròng 

HDB Ngân hàng 15.8  1,031.4  (348.1) 683.2   VJC Dịch vụ Tiêu dùng 30.7  279.6  (1,994.0) (1,714.5) 

VPB Ngân hàng 12.6  1,308.7  (648.6) 660.0   HPG Nguyên vật liệu 0.6  474.2  (1,364.4) (890.2) 

SSI Tài chính 6.9  1,310.3  (784.6) 525.7   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

1.0  603.2  (1,104.5) (501.3) 

FRT 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

3.7  860.3  (490.3) 370.0   MSN Hàng Tiêu dùng (4.2) 200.2  (608.4) (408.2) 

VNM Hàng Tiêu dùng 5.0  555.1  (203.5) 351.6   VHM Tài chính (2.4) 598.4  (895.2) (296.8) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

0.6  722.8  (539.1) 183.7   VCB Ngân hàng 0.2  278.1  (563.6) (285.5) 

VND Tài chính 14.0  305.1  (132.7) 172.4   STB Ngân hàng (2.8) 227.8  (434.3) (206.4) 

GEX Công nghiệp 26.2  495.9  (365.8) 130.1   VHC Hàng Tiêu dùng 2.1  135.7  (324.5) (188.8) 

HSG Nguyên vật liệu 3.9  183.3  (58.1) 125.2   SHB Ngân hàng 6.0  287.2  (460.8) (173.6) 

NVL Tài chính 0.9  384.6  (267.6) 117.0   VIX Tài chính 27.6  353.5  (520.0) (166.5) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 12. Top CP mua ròng của tự doanh  (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 13. Top CP bán ròng của tự doanh (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Sàn %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

FUEKIV30 Tài chính 2.2  101.1  (3.1) 98.0   VPB Ngân hàng 12.6  217.0  (570.6) (353.6) 

TCB Ngân hàng (2.9) 221.3  (131.3) 90.0   FRT Dịch vụ Tiêu dùng 3.7  123.6  (343.6) (220.0) 

VNM Hàng Tiêu dùng 5.0  196.2  (137.9) 58.3   BSR Dầu khí 4.2  0.0  (177.5) (177.5) 

E1VFVN30 Tài chính 1.8  62.7  (5.0) 57.8   VIB Ngân hàng 7.6  191.4  (322.3) (130.9) 

TPB Ngân hàng 3.3  68.1  (14.2) 53.9   EIB Ngân hàng 10.1  8.9  (70.9) (62.0) 

FUEVFVN
D 

Tài chính 3.0  49.5  (1.6) 47.9   VSC Công nghiệp 27.9  23.3  (66.5) (43.2) 

HPG Nguyên vật liệu 0.6  362.1  (315.8) 46.4   VIX Tài chính 27.6  25.5  (66.6) (41.1) 

MBB Ngân hàng 4.6  198.3  (157.8) 40.5   VCI Tài chính 3.2  5.0  (41.5) (36.5) 

MSN Hàng Tiêu dùng (4.2) 194.1  (156.8) 37.2   NLG Tài chính 2.3  67.8  (104.2) (36.4) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

1.0  287.6  (262.3) 25.3   VHM Tài chính (2.4) 215.4  (247.3) (31.9) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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■ General 
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solicitation of an offer to purchase or sell any securities or other financial instruments or to participate in any trading strategy. This research 
report and marketing materials do not provide individually tailored investment advice. This research report and marketing materials do not 
consider individual investor circumstances, objectives or needs, and are not intended as recommendations of particular securities, financial 
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Vietnam Securities Corp. does not undertake that investors will obtain any profits, nor will it share with investors any investment profits. KIS 
Vietnam Securities Corp., its affiliates, or their affiliates and directors, officers, employees or agents of each of them disclaim any and all 
responsibility or liability whatsoever for any loss (director consequential) or damage arising out of the use of all or any part of this report or its 
contents or otherwise arising in connection therewith. Information and opinions contained herein are subject to change without notice and may 
differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on 
the client’s judgment, and this research report and marketing materials cannot be used as evidence in any legal dispute related to investment 
decisions.  

 

■ Country-specific disclaimer 

United States: This report is distributed in the U.S. by Korea Investment & Securities America, Inc., a member of FINRA/SIPC, and is only 
intended for major U.S. institutional investors as defined in Rule 15a-6(a)(2) under the U.S. Securities Exchange Act of 1934. All U.S. persons 
that receive this document by their acceptance thereof represent and warrant that they are a major U.S. institutional investor and have not 
received this report under any express or implied understanding that they will direct commission income to Korea Investment & Securities, Co., 
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